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KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THÁNG 12/2024 

Năm học 2024 - 2025 

Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi  
 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  

1. Mục tiêu  

- MT 1: Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 

- MT 3: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động chạy. 

- MT 4:  Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động lăn/đập/tung bắt bóng với cô. 

- MT 7: Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động bò, trườn, trèo. 

- MT 8: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật, nhảy. 

- MT 15: Trẻ biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau. 

- MT 16: Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn. 

- MT 20: Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi 

được nhắc nhở: “Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu”. 

 2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 1: Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay 2: Đưa 2 tay lên cao, sang 2 bên. 

+ Lưng 2: Quay người sang 2 bên. 

+ Chân 2: Bước sang ngang. 

+ Bật: Bật tại chỗ. 
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- MT 15: Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại rau khác 

nhau.: Nhận biết sự liên quan với bệnh (ỉa chảy, sâu răng…) (15.2) 

- MT 16: Thực hiện được một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn: Thể 

hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. (16.4) 

 2.2. Hoạt động học 

- MT 3: Chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra 

ngoài (3.3). (Tuần 2) 

- MT 4: Lăn bóng (4.1).(Tuần 1) 

- MT 7: Bò chui qua cổng (7.3).(Tuần 4) 

- MT 8: Bật xa 25 cm (8.3).(Tuần 3) 

- MT 16:  

+ Rửa tay bằng xà phòng (16.1).(Tuần 1) 

+ Dạy trẻ đánh răng đúng cách (16.2).(Tuần 1) 

+ Kỹ năng: xếp chăn, mền (16.5).(Tuần 2) 

- MT 20:  Nhận biết biểu hiện ốm đau và cách phòng tránh. (Tuần 5) 

 2.3. Kỹ năng 

 II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

1. Mục tiêu  

- MT 27: Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, 

ngửi, sờ... để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng. 

- MT 29: Trẻ có khả năng thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác 

nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng. 

- MT 33: Trẻ thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, tạo hình, 

âm nhạc... 

- MT 35: Trẻ biết đếm các đối tượng giống nhau và đếm đến 5. 

- MT 40: Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ 

nhỏ hơn; dài hơn/ ngắn hơn; cao hơn/ thấp hơn; bằng nhau. 
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- MT 48:  Trẻ có khả năng kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung 

thu…qua trò chuyện, tranh ảnh. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1 Sinh hoạt 

- MT 27: Trẻ sử dụng các giác quan để xem xét, tìm hiểu đối tượng: nhìn, nghe, 

ngửi, sờ... để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng: Chăm sóc vật nuôi trong gia đình 

(27.7) 

- MT 33: Thể hiện một số điều quan sát được qua các hoạt động chơi, tạo hình, 

âm nhạc. 

2.2. Hoạt động học 

- MT 27:  

+ Nhận biết vật nuôi trong gia đình (gia cầm) (27.3).(Tuần 1) 

+ Nhận biết vật nuôi trong gia đình (gia súc) (27.3). (Tuần 2) 

+ Phân loại gia cầm - gia súc (27.3). (Tuần 5) 

- MT 48: Tìm hiểu về ngày 22/12. (Tuần 3 ) 

- MT 35: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm theo khả năng. (35.2). (Tuần 

4) 

- MT 40: So sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: bằng nhau. (Tuần 5) 

2.3. Chủ đề 

- MT 29: Trẻ có khả năng thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác 

nhau có sự gợi mở của cô giáo như xem sách, tranh ảnh và trò chuyện về đối tượng. 

 III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

1. Mục tiêu  

- MT 50: Trẻ biết thực hiện được yêu cầu đơn giản. 

- MT 51: Trẻ có khả năng hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa 

quả… 

- MT 56: Trẻ biết kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như. 

- MT 57: Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao... 
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- MT 58: Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người 

lớn. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 50:  Nghe một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp với độ 

tuổi (50.3). 

+ Lúa ngô là cô đầu nành. 

+ Chi chi chành chành. 

- MT 51: Trẻ có khả năng hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi: quần áo, đồ chơi, hoa 

quả… 

- MT 58: Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người 

lớn (58.1) 

2.2. Hoạt động học 

- MT 50:  

+ Truyện: Thỏ trắng biết lỗi (50.4). (Tuần 1) 

+ Truyện: Hoa màu gà (50.4). (Tuần 2) 

+ Truyện: Gà trống và vịt bầu (50.4). (Tuần 4) 

+ Truyện: Nhổ củ cải (50.4). (Tuần 5 ) 

- MT 57:  

+ Thơ: Bé đánh răng (57.1). (Tuần 1) 

+ Thơ: Em làm thợ xây (57.1). (Tuần 2) 

+ Thơ: Thỏ bông bị ốm (57.1). (Tuần 5) 

2.3. Kỹ năng 

- MT 56: Kể lại sự việc đơn giản xảy ra với bản thân. 

+ Trò chuyện cùng trẻ. 

IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM  VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI 

1. Mục tiêu  

- MT 67: Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi. 
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- MT 68: Cố gắng thực hiện công việc được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…) 

- MT 69: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận. 

- MT 73:  Trẻ biết thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi 

xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 67: Mạnh dạn tham gia các hoạt động, trả lời câu hỏi.  

- MT 68: Cố gắng thực hiện công việc được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi…) 

2.2. Hoạt động học 

- MT 69: Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận: Cảm xúc của bé. 

(Tuần 5) 

- MT 73: Nhận biết hành vi “đúng - sai” khi tham gia giao thông đường bộ. 

(73.3).(Tuần 3) 

2.3. Kỹ năng 

 V. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ  

1. Mục tiêu  

- MT 81:  Trẻ biết chú ý nghe,  thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo 

bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện.  

- MT 83: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc. 

- MT 84:  Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, 

nhịp, vận động minh hoạ). 

- MT 86: Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản. 

- MT 92: Trẻ biết tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. 

2. Hình thức thực hiện 

2.1. Sinh hoạt 

- MT 81: Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca). 

2.2. Hoạt động học 



6 

 

 

- MT 83: Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát. 

+ Ai cũng yêu chú mèo. (Tuần 1) 

+ Chú bộ đội. (Tuần 2) 

+ Gà trống, mèo con và cún con. (Tuần 4) 

+ Tay thơm tay ngoan. (Tuần 5) 

- MT 84 

+ Chú bộ đội. (84.1). (Tuần 3) 

- MT 86: Vẽ lá cờ Việt Nam (84.1). (Tuần 3) 

- MT 92:  

+ Chấm màu trang trí cây thông. (Tuần 4) 

+ Trang trí nón bộ đội. (Tuần 3)./. 

 

 

 


